PHỤ LỤC II
Kết quả thực hiện hợp nhất các văn bản QPPL được ban hành

kể từ ngày 01/7/2012 đến hết ngày 30/8/2016

	STT
	Tên Bộ,
cơ quan ngang Bộ
	Tổng số văn bản cần hợp nhất (1)
/Tổng số dự thảo văn bản hợp nhất dự kiến cần soạn thảo (2)
 (theo KQ rà soát)
	Số lượng
văn bản hợp nhất đã hoàn thành (đã ký xác thực, đăng Công báo, đăng Cổng TTĐT)
	Số lượng
văn bản
hợp nhất chưa hoàn thành
 (dự thảo, chưa ký xác thực)
	Số lượng
văn bản không
tiến hành
hợp nhất

	Ghi chú

	1. 
	Bộ Công an
	(1): 40
(2): 20
	19
	0
	(1): 02
(2): 01
	03 văn bản hợp nhất đã hoàn thành là 03 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an

	2. 
	Bộ Quốc phòng
	(1): 34
(2): 17
	17
	0
	0
	03 văn bản hợp nhất đã hoàn thành gồm: 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 02 thông tư, thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

	3. 
	Bộ Công Thương
	(1): 16
(2): 08
	06
	0
	(1): 04

(2): 02
	04 văn bản không tiến hành hợp nhất là 04 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương

	4. 
	Bộ Giao thông vận tải
	(1): 72
(2): 36
	36
	0
	0
	19 văn bản hợp nhất đã hoàn thành gồm: 04 Nghị định; 15 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

	5. 
	Bộ Giáo dục

và Đào tạo
	(1): 90
(2): 40
	39
	0
	(1): 02

(2): 01
	

	6. 
	Bộ Kế hoạch

và Đầu tư
	(1): 06

(2): 03
	3
	0
	0
	Không có văn bản cần tiến hành hợp nhất

	7. 
	Bộ Khoa học

và Công nghệ
	(1): 24
(2): 11
	11
	0
	0
	04 văn bản hợp nhất đã hoàn thành gồm: 02 Nghị định; 09 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

	8. 
	Bộ Lao động - Thương Binh

và Xã hội
	(1): 12
(2): 06
	06
	0
	0
	04 văn bản hợp nhất đã hoàn thành gồm: 02 Nghị định; 02 Thông tư, Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	9. 
	Bộ Nội vụ
	(1): 44
(2): 22
	19
	0
	(1): 07
(2): 03
	01 văn bản cơ quan có thẩm quyền thực hiện hợp nhất đã dự thảo văn bản hợp nhất, tuy nhiên, trên cơ sở đề nghị của cơ quan thực hiện hợp nhất, Bộ Tư pháp đã có ý kiến bằng văn bản về kỹ thuật hợp nhất văn bản

	10. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	(1): 42
(2): 19
	19
	0
	0
	19 văn bản hợp nhất đã hoàn thành gồm:  04 Nghị định, 09 Quyết định và 06 Thông tư

	11. 
	Bộ Ngoại giao
	(1): 05

(2): 02
	02
	0
	0
	Không có văn bản cần tiến hành hợp nhất

	12. 
	Bộ Tài chính
	(1): 88

(2): 44
	44
	0
	0
	

	13. 
	Bộ Tài nguyên

và Môi trường
	(1): 16

(2): 13
	07
	06
	0
	01 văn bản hợp nhất đã hoàn thành là 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

	14. 
	Bộ Thông tin

và Truyền thông
	(1): 04

(2): 02
	01
	01
	0
	Không có văn bản cần tiến hành hợp nhất

	15. 
	Bộ Tư pháp
	(1): 43

(2): 22
	22
	0
	0
	04 văn bản hợp nhất đã hoàn thành gồm: 01 Nghị định; 03 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

	16. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	(1): 16

(2): 08
	08
	0
	0
	06 văn bản hợp nhất đã hoàn thành gồm: 06 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	17. 
	Bộ Xây dựng
	(1): 22

(2): 11
	11
	0
	0
	03 văn bản hợp nhất đã hoàn thành gồm: 03 Quyết định, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

	18. 
	Bộ Y tế
	(1): 49

(2): 24
	24
	0
	0
	

	19. 
	Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam
	(1): 160

(2): 67
	67
	0
	0
	67 văn bản hợp nhất đã hoàn thành gồm 04 Nghị định, 63 Quyết định, Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	20. 
	Thanh tra Chính phủ
	0
	0
	0
	0
	Không có văn bản cần tiến hành hợp nhất

	21. 
	Ủy ban Dân tộc
	(1): 04

(2): 02
	02
	0
	0
	01 văn bản hợp nhất đã hoàn thành là 01 Thông tư liên tịch của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

	22. 
	Văn phòng Chính phủ
	0
	0
	0
	0
	Không có văn bản cần tiến hành hợp nhất

	23. 
	Văn phòng Quốc hội
	(1) 175

(2) 77
	77
	0
	0
	

	24. 
	Tòa án nhân dân tối cao
	
	
	
	
	Không có văn bản cần tiến hành hợp nhất

	25. 
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
	
	
	
	
	Không có văn bản cần tiến hành hợp nhất

	26. 
	Kiểm toán Nhà nước
	(1): 02

(2): 01
	0
	0
	(1): 02

(2): 01
	02 văn bản không tiến hành hợp nhất là 02 Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước

	Tổng số:
	(1): 964
(2): 455
	440
	7
	(1): 17
(2): 8
	


� Tổng số văn bản cần hợp nhất gồm văn bản được sửa đổi, bổ sung và văn bản sửa đổi, bổ sung.


� Tổng số dự thảo văn bản hợp nhất dự kiến cần soạn thảo được xác định tại thời điểm tiến hành rà soát để xác định các văn bản cần hợp nhất.


� Tính đến thời điểm báo cáo của các Cơ quan.


� Các Cơ quan không tiến hành hợp nhất đối với các văn bản này với lý do hiện nay đã có (hoặc đang xây dựng) văn bản mới thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc các văn bản này thuộc trường hợp khó tiến hành hợp nhất theo quy định tại Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 07/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Số lượng văn bản không tiến hành hợp nhất cũng được tổng hợp theo 02 tiêu chí: (1) Theo văn bản cần hợp nhất; (2) Theo số lượng dự thảo văn bản hợp nhất (nếu phải thực hiện).
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